

Phụ lục
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA HỆ SINH THÁI RỪNG
ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
(Kèm theo Kế hoạch số: 1263/KH-UBND ngày  05 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)
	TT
	Nhiệm vụ thực hiện
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian hoàn thành

	1
	Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân về phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng

	-
	Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 07/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ; Bảo tồn thiên nhiên; mô hình về phục hồi, nâng cao chất lượng rừng tự nhiên; mô hình kinh tế nông, lâm, ngư kết hợp, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong các hệ sinh thái rừng gắn với duy trì, phát triển tri thức, văn hóa bản địa của cộng đồng địa phương.
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hà Nam, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, UBND các huyện, thành phố
	2024-2030

	-
	Xây dựng tài liệu và tổ chức đào tạo, tập huấn các hướng dẫn kỹ thuật, quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật nuôi trồng, chăm sóc cây trồng, vật nuôi nhằm phát triển các mô hình kinh tế nông, lâm, ngư kết hợp, lâm sản ngoài gỗ, dược liệu, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong các hệ sinh thái rừng gắn với duy trì, phát triển tri thức, văn hóa bản địa của cộng đồng địa phương.
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	UBND các huyện, thành phố
	2024-2030

	-
	Chuyển giao công nghệ, khuyến lâm, khuyến công,... nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn và kỹ năng cho người làm nghề rừng, từ đó tăng năng suất lao động, nâng cao giá trị gia tăng trong các khâu trong sản xuất, khai thác, chế biến, bảo quản và thị trường các sản phẩm lâm sản, góp phần nâng cao giá trị, hiệu quả sản xuất của ngành lâm nghiệp.

	Sở Nông nghiệp và PTNT
	UBND các huyện, thành phố
	2024-2030


	TT
	Nhiệm vụ thực hiện
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian hoàn thành

	2
	Phát triển nguồn nguyên liệu gỗ hợp pháp và nâng cao giá trị cho ngành chế biến gỗ

	-
	Rà soát, điều chỉnh phân loại rừng, lập hồ sơ quản lý rừng theo chức năng, mục đích sử dụng nhằm tối ưu hóa hiệu quả tổng hợp về kinh tế, xã hội và môi trường.
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thành phố
	2024-2025

	-
	Đẩy mạnh công tác phát triển rừng; Thực hiện tốt quy hoạch vùng sản xuất và kinh doanh rừng trồng; phát triển lâm nghiệp đa mục đích (gỗ, lâm sản ngoài gỗ, dịch vụ); nông, lâm, ngư kết hợp.
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	UBND các huyện, thành phố
	2024-2030

	-
	Xác định cơ cấu cây trồng, loài cây trồng phù hợp điều kiện đất đai, khí hậu, có giá trị kinh tế cao và phù hợp mục đích kinh doanh và công nghệ khai thác, chế biến.
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	UBND các huyện, thành phố
	2024-2025

	-
	Quản lý chặt chẽ giống cây lâm nghiệp, đảm bảo truy xuất nguồn gốc; khuyến khích các tổ chức, cá nhân hộ gia đình thực hiện trồng rừng thâm canh, trồng rừng bằng giống có năng suất, chất lượng cao nhằm tăng năng suất và chất lượng rừng trồng.
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	UBND các huyện, thành phố
	2024-2030

	-
	Đánh giá các mô hình về trồng rừng chuyển hóa từ rừng trồng gỗ nhỏ sang kinh doanh gỗ lớn; mô hình về phục hồi, nâng cao chất lượng rừng tự nhiên; mô hình hợp tác, liên kết sản xuất trong lâm nghiệp giữa tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng với nhà khoa học và doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và các hiệp hội ngành hàng,...
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	UBND các huyện, thành phố
	2024-2026

	-
	Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, khoa học công nghệ mới cho các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất và kinh doanh rừng trồng.
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	UBND các huyện, thành phố
	2024-2030


	TT
	Nhiệm vụ thực hiện
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian hoàn thành

	-
	Thu hút các doanh nghiệp đầu tư trồng rừng, lâm sản ngoài gỗ; chế biến lâm sản; phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong các hệ sinh thái rừng.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND các huyện, thành phố
	2024-2030

	-
	Thu hút, hỗ trợ các doanh nghiệp chế biến tinh, chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm gỗ; tận dụng phế phụ phẩm trong chế biến gỗ để sản xuất các sản phẩm phục vụ cho tiêu dùng và xuất khẩu.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND các huyện, thành phố
	2024-2030

	-
	Rà soát diện tích rừng và đất lâm nghiệp chưa giao do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, xây dựng kế hoạch, phương án giao rừng, cho thuê rừng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng, đảm bảo toàn bộ diện tích rừng đều có chủ quản lý theo quy định của pháp luật.
	UBND các huyện, thành phố
	Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường
	Năm 2024​

2026

	-
	Xây dựng một số mô hình đồng quản lý rừng, gắn kết cộng đồng địa phương tham gia và chia sẻ lợi ích trong hoạt động sản xuất lâm nghiệp; xây dựng và thực hiện các quy ước, hương ước bảo vệ, phát triển rừng; thay đổi tư duy, nhận thức, tập quán kinh doanh, sản xuất lâm nghiệp từ quảng canh sang thâm canh; phát triển hài hòa giữa sản xuất gỗ nhỏ và gỗ lớn, lâm sản ngoài gỗ,... để duy trì và phát triển sinh kế bền vững của người làm nghề rừng.
	UBND các huyện, thành phố
	Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường
	Năm 2024​

2030

	3
	Phát triển lâm sản ngoài gỗ, dược liệu

	-
	Điều tra, đánh giá, phân vùng bảo tồn, phát triển các loài lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu dưới tán rừng trong đó chú trọng các loài quý hiếm có giá trị kinh tế cao; đề xuất kế hoạch bảo tồn, khai thác và sử dụng bền vững theo tiềm năng, thế mạnh của từng sản phẩm, từng vùng sinh thái và phát huy tri thức bản địa của cộng đồng, người dân địa phương.
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	UBND các huyện, thành phố
	2024-2025


	TT
	Nhiệm vụ thực hiện
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian hoàn thành

	-
	Triển khai thực hiện các Chương trình, dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ trong nghiên cứu, khảo nghiệm, chọn, tạo công bố, lưu hành các giống, loài cây lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu có năng suất, chất lượng cao, có khả năng chống chịu, kháng sâu, bệnh hại, phù hợp với đặc điểm, điều kiện tự nhiên của tỉnh.
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Sở Khoa học và Công nghệ; UBND các huyện, thành phố
	2024-2030

	-
	Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất giống, canh tác, chế biến các loài cây lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu dưới tán rừng, đáp ứng tiêu chuẩn nguyên liệu cho sản xuất gắn với phát triển rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng.
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	UBND các huyện, thành phố
	2024-2030

	-
	Quản lý chặt chẽ nguồn gốc, tiêu chuẩn dược liệu giống, gắn với tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong việc xâm phạm bản quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm dược liệu trên địa bàn.
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	UBND các huyện, thành phố
	2024-2030

	-
	Đẩy mạnh mô hình liên kết sản xuất dược liệu theo chuỗi; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, hệ thống quản lý chất lượng trong sản xuất, thu hoạch, bảo quản dược liệu; đầu tư chế biến sâu, đa dạng hóa cá sản phẩm từ dược liệu từ thông thường đến cao. Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dược liệu công bố chất lượng, đăng ký mã số, mã vạch, kiểu dáng sản phẩm, tên thương mại...
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Sở Công Thương; UBND các huyện, thành phố
	2024-2030

	-
	Đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu cho các sản phẩm từ dược liệu; tìm kiếm thị trường tiêu thụ và xúc tiến thương mại.
	Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND các huyện, thành phố
	Sở Công Thương
	2024-2030


	TT
	Nhiệm vụ thực hiện
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian hoàn thành

	-
	Đánh giá các mô hình phát triển kinh tế nông, lâm, ngư kết hợp; mô hình lâm sản ngoài gỗ, dược liệu có giá trị; các mô hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí, kết hợp với phát triển các sản phẩm đặc sản địa phương theo vùng miền nhằm phát huy các giá trị văn hóa đặc trưng của mỗi địa phương để nhân rộng các mô hình phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương, vùng, khu vực.
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	UBND các huyện, thành phố
	2024-2030

	-
	Kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng dược liệu để tiến hành cấp chứng nhận theo tiêu chuẩn GACP - WHO.
	Sở Y Tế
	UBND các huyện, thành phố
	2024-2030

	4
	Phát triển các hình thức nông, lâm, ngư kết hợp

	-
	Đánh giá, các mô hình tiêu biểu về phát triển kinh tế nông, lâm, ngư kết hợp như: mô hình vườn rừng, trại rừng; nuôi trồng, phát triển cây dược liệu, cây đa mục đích... để chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, tài liệu hóa, xây dựng quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật phổ biến và nhân rộng các mô hình thành công, hiệu quả.
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	UBND các huyện, thành phố
	2024-2030

	-
	Áp dụng các biện pháp canh tác hiệu quả và quản lý chất lượng cây trồng, vật nuôi, thủy sản. Lựa chọn các loài cây trồng, vật nuôi có giá trị cao, đa mục đích kết hợp dưới tán rừng, để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng đất phù hợp với điều kiện địa phương và nhu cầu, thị hiếu của thị trường.
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	UBND các huyện, thành phố
	2024-2030

	-
	Hỗ trợ đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu, mã số vùng trồng; xây dựng chương trình xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm nông nghiệp địa phương, đẩy mạnh tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm nông nghiệp.
	Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND các huyện, thành phố 
	Sở Công Thương
	2024-2030


	TT
	Nhiệm vụ thực hiện
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian hoàn thành

	-
	Đẩy mạnh triển khai Chương trình OCOP, chương trình phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới gắn với hệ sinh thái rừng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế rừng bền vững.
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	UBND các huyện, thành phố
	2024-2030

	5
	Phát triển dịch vụ môi trường rừng

	-
	Thực hiện tốt Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; đánh giá những tồn tại, bất cập về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng để đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với hệ thống pháp luật và tình hình thực tiễn
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	UBND các huyện, thành phố
	2024-2030

	-
	Tăng cường công tác rà soát các loại hình dịch vụ môi trường rừng, đặc biệt các loại hình hiện nay chưa thực hiện thu tiền dịch vụ môi trường rừng (cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái; hấp thụ, lưu giữ các-bon của rừng; cơ sở nuôi trồng thủy sản...) để đàm phán, ký kết hợp đồng ủy thác; để mở rộng nguồn thu.
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	UBND các huyện, thành phố
	2024-2030

	-
	Tăng cường quản lý, hướng dẫn nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng để đầu tư cho bảo vệ, phát triển bền vững tài nguyên rừng; đảm bảo chia sẻ công bằng lợi ích với cộng đồng người dân địa phương.
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	UBND các huyện, thành phố
	2024-2030

	-
	Xây dựng kế hoạch và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; giải ngân các nguồn kinh phí kịp thời, đầy đủ.
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	UBND các huyện, thành phố
	2024-2030


	TT
	Nhiệm vụ thực hiện
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian hoàn thành

	-
	Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm tiên tiến phù hợp để quản lý, theo dõi, giám sát, thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng (như áp dụng hệ thống giám sát đánh giá chi trả dịch vụ môi trường rừng ứng dụng công cụ webgis; chi trả qua ngân hàng và dịch vụ thanh toán điện tử...)
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	UBND các huyện, thành phố
	2024-2030

	6
	Phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí

	-
	Rà soát, thống kê chủ rừng là tổ chức trên địa bàn tỉnh, yêu cầu xây dựng phương án quản lý rừng bền vững trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp; khuyến khích các chủ rừng, đặc biệt chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, hợp tác xã hoặc hộ gia đình, cá nhân liên kết hình thành nhóm hộ xây dựng, thực hiện phương án quản lý rừng bền vững.
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	UBND các huyện, thành phố
	2024

	-
	Hướng dẫn các chủ rừng xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí; đánh giá tác động, có các biện pháp kiểm soát chặt chẽ, giảm thiểu những tác động tiêu cực của hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí đối với công tác quản lý rừng, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng và phát triển kinh tế - xã hội.
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	UBND các huyện, thành phố
	2024-2030


	TT
	Nhiệm vụ thực hiện
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian hoàn thành

	-
	Xây dựng hệ thống sản phẩm du lịch đặc trưng, nổi trội trên cơ sở phát huy các giá trị tài nguyên du lịch đặc trưng, khác biệt về văn hóa, tài nguyên, sinh thái... Phát triển đồng thời một số loại hình du lịch mà tỉnh có tiềm năng, thế mạnh như: Du lịch nghỉ dưỡng, du lịch thể thao giải trí, du lịch MICE, du lịch cộng đồng. Phát triển các mô hình du lịch sinh thái gắn với các loại hình du lịch nông nghiệp, nông thôn, du lịch cộng đồng, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương.
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	UBND các huyện, thành phố
	2024-2030

	-
	Tăng cường quảng bá, tiếp thị các sản phẩm, các hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch nông nghiệp, nông thôn, du lịch cộng đồng; sử dụng mạng xã hội và trang thông tin điện tử và tổ chức các sự kiện để đưa thông tin đến du khách trong nước và quốc tế.
	Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	UBND các huyện, thành phố
	2024-2030

	-
	Thu hút các doanh nghiệp và thúc đẩy, hỗ trợ các chủ rừng tham gia phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong các hệ sinh thái rừng. Tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp với chủ rừng và cộng đồng địa phương để phát triển, cung cấp sản phẩm, dịch vụ du lịch đảm bảo phát triển bền vững, chia sẻ lợi ích công bằng; hỗ trợ tạo việc làm, nâng cao sinh kế thông qua việc sử dụng lao động địa phương.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND các huyện, thành phố
	2024-2030

	-
	Nâng cấp hạ tầng đường bộ đến các khu du lịch lớn; bổ sung và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải phục vụ du lịch
	Sở Giao thông vận tải
	UBND các huyện, thành phố
	2024​-2030


